
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

33Số Đặc biệt (18)/2024)

Đặt vấn đề

Tại Việt Nam nhân viên 
thường xuyên thực hiện các 
kỹ thuật tiêm truyền có tần 
suất phơi nhiễm cao với tỉ lệ là 
79,6% [10]. Phơi nhiễm do vật 
sắc nhọn có thể xảy ra nhiều hơn 
ở những đối tượng thiếu kinh 
nghiệm, mệt mỏi, mất tập trung, 
luôn trong trạng thái lo lắng 
và thường xuyên tiếp xúc với 
môi trường làm việc mới khẩn 
trương như sinh viên thuộc khối 
ngành khoa học sức khỏe [30]. 
Tổn thương do vật sắc nhọn có 
thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm 
trọng cho sức khỏe phổ biến 
nhất là viêm gan B, viêm gan C, 

virus gây suy giảm chức năng 
miễn dịch ở người [31][34]. Qua 
các kết quả nghiên cứu trên cho 
thấy kiến thức về phòng ngừa 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn của sinh viên còn rất nhiều 
hạn chế, điều này có thể gây ra 
hậu quả rất lớn đến sức khỏe, 
tinh thần và chất lượng học tập 
của sinh viên.  Nhận thấy được 
tầm quan trọng của việc phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật 
sắc nhọn trong tiêm truyền của 
sinh viên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu “Kiến thức, thái 
độ, thực hành về phòng và xử 
trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
trong tiêm truyền của sinh viên 

khoa Y- Dược trường Đại học 
Trà Vinh’’. 

Tổng quan nghiên cứu

Biện pháp phòng rủi ro do 

vật sắc nhọn cho NVYT [2]

Sử dụng thuốc bằng đường 
uống khi có thể, lấy bệnh phẩm 
tập trung để tránh lấy máu nhiều 
lần [2]. 

Loại bỏ mối nguy hại: Sử 
dụng các thiết bị thay thế không 
kim để nối các phần của hệ thống 
đường truyền tĩnh mạch, hoặc sử 
dụng các loại kim luồn an toàn 
(đã và đang được sử dụng ở một 
số cơ sở y tế). Tuy nhiên các 
dụng cụ này có thể có chi phí cao 

Tổn thương do vật sắc nhọn trong thực hành lâm sàng là vấn đề sức khỏe thường gặp ở sinh viên 
điều dưỡng. Tổn thương do vật sắc nhọn có thể dẫn đến việc lây truyền các loại vi rú t qua đường máu 
cho SVĐD như vi rú t gây suy giả m miễ n dị ch ở  ngườ i (HIV), vi rút viêm gan B (HBV) và vi rút viêm 
gan C (HCV). Mục tiêu: Xác định tỉ lệ kiến thức, thái độ, thực hành đúng và một số yếu tố liên quan 
về phòng và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong tiêm truyền. Phương pháp nghiên cứu:  Nghiên 
cứu mô tả cắt ngang, đối tượng nghiên cứu là Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 học khối ngành thuộc 
khoa Y- Dược trường Đại học Trà Vinh bao gồm ngành Y đa khoa và ngành Điều dưỡng. Kết quả: tỉ lệ 
sinh viên có kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong 
tiêm truyền lần lượt là 63,8%, 81,7%và 87,9%. Kết luận: nghiên cứu cho thấy cần phải nâng cao kiến 
thức của sinh viên về phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong tiêm truyền để đảm bảo 
sinh viên có kiến thức tốt nhất trước khi đi thực tập lâm sàng.

Từ khóa:  kiến thức, thái độ, thực hành, phơi nhiễm
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Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng  
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
trong tiêm truyền 
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hơn, song nếu sử dụng nhiều thì 
giá thành sẽ hạ. [2]. 

 Đào tạo NVYT: cập nhật 
các kiến thức, thực hành tiêm an 
toàn và thận trọng khi làm các 
thủ thuật liên quan đến tiêm và 
xử lí các vật sắc nhọn khác [2]. 

Biện pháp kiểm soát thực 
hành: những người thực hiện các 
thủ thuật phải luôn luôn cảnh 
giác những nguy cơ tổn thương 
khi tiến hành các thủ thuật và 
các dụng cụ sắc nhọn. 

Biện pháp xử trí phơi nhiễm 

với vật sắc nhọn trong tiêm 

truyền

Sơ cứu ngay sau phơi nhiễm.
Báo cáo người phụ trách và 

làm biên bản: 
Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm 
Xác định tình trạ ng HIV của 

nguồn gây phơi nhiễm. 
Xác định tình trạ ng HIV của 

người bị phơi nhiễm.
Tư vấn và điều trị sau phơi 

nhiễm 
 Kết quả và thảo luận

1. Đặc điểm chung của đối 
tượng nghiên cứu

Đã có 240 sinh viên tham 
gia vào nghiên cứu, trong đó có 
50% sinh viên học ngành Y đa 
khoa, 50% sinh viên học ngành 
Điều dưỡng, 83 sinh viên năm 2 
chiếm 34,6%, 83 sinh viên năm 
3 chiếm 34,6% và 74 sinh viên 
năm 4 chiếm 30,8%. Có đến 
95,8% sinh viên được hướng 
dẫn học, đọc những kiến thức về 
phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm 
với vật sắc nhọn trong tiêm 
truyền[35].

Về thực trạng tiêm phòng 
viêm gan B, tỉ lệ sinh viên đã 
tiêm phòng viêm gan B là 79,6% 

cao hơn so với kết quả nghiên 
cứu của Binita Kumari Paudel 
năm 2013 là 44% [36], cao hơn 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn 
Thị Hà năm 2018 là 45,7% [8] 
và thấp hơn kết quả nghiên cứu 
trên sinh viên y khoa của tác 
giả Saleem Taimur và các cộng 
sự năm 2010 là 90% [26]. Bộ 
Y tế khuyến cáo sinh viên học 
các khối ngành y cần được tiêm 
phòng vắc xin viêm gan B trước 
khi thực tập tại bệnh viện để bảo 
sức khỏe của bản thân [3].

2. Mô tả kiến thức, thái độ, 
thực hành về phòng và xử trí 
phơi nhiễm với vật sắc  nhọn 
trong tiêm truyền của sinh 
viên khoa Y- Dược 

Kiến thức của sinh viên về 
phòng và xử trí phơi nhiễm với 
vật sắc nhọn trong tiêm truyền

Trong tổng số 240 sinh viên 
tham gia nghiên cứu cho thấy có 
77,9% sinh viên biết được cả 3 
loại virus viêm gan B, viêm gan 
C, HIV đều có thể lây truyền 
qua đường máu theo vật sắc 
nhọn. Kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của tác giả Rajiv 
Saini năm 2011 là 74% [37], 
thấp hơn nghiên cứu của Taimur 
Saleem năm 2010 là 85% [26].

Kiến thức về thời điểm NVYT 
có thể bị tổn thương do vật sắc 
nhọn cho kết quả trong tổng số 
240 sinh viên chỉ có 28,8% sinh 
viên trả lời đúng cả 3 ý cho thấy 
kiến thức của sinh viên vẫn còn 
rất thấp. Kết quả này gần giống 
với kết quả nghiên cứu của thạc 
sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Hà 
tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 
năm 2018 là 15,8% [8]. Có thể là 
do sinh viên chưa là một người 
NVYT thực thụ, chưa được thực 
hành với tần suất cao nên chưa 

có khả năng nhận thức được thời 
điểm NVYT bị tổn thương vật 
sắc nhọn.

Liên quan đến vấn đề thu 
gom và xử lý rác thải y tế Bộ Y 
tế quy đinh hộp an toàn cần được 
đậy nắp kín và thay hộp mới khi 
đã chứa 3/4 hộp để bảo vệ an 
toàn cho người bệnh [5]. Trong 
nghiên cứu này chỉ có 47,9% 
sinh viên biết được điều này, kết 
quả này tương đương với nghiên 
cứu của sinh viên điều dưỡng tại 
trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 
là 48,4% [8]. Khi bị tổn thương 
do vật sắc nhọn chỉ có 37,9% 
sinh viên có kiến thức xử trí vết 
thương đúng, kết quả không có 
sự khác biệt nhiều so với kết quả 
nghiên cứu tại trường Cao đẳng 
Y tế Tiền Giang năm 2018 là 
35,6% [12]

Đối với phần tổng hợp kiến 
thức chung về phòng ngừa và 
xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn trong tiêm truyền cho thấy 
63,8% sinh viên đạt, tỉ lệ này 
tương đương với nghiên cứu của 
Nguyễn Phương Anh (2019) [11] 
và Nguyễn Thị Hà (2018) [7] với 
tỉ lệ lần lượt là 59,7% và 62,1%. 
Điều này cho thấy tỉ lệ sinh viên 
đạt về kiến thức phòng và xử 
trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
không cao bởi vì có sự khác biệt 
giữa lý thuyết các bạn được học 
và điều kiện thực tập tại khoa 
lâm sàng đã ảnh hưởng đến thói 
quen của các bạn khi thực hành.

Thái độ của sinh viên về 
phòng và xử trí phơi nhiễm với 
vật sắc nhọn

Khi được hỏi về nguyên nhân 
làm gia tăng tỉ lệ tổn thương do 
kim tiêm truyền cho NVYT là do 
thực hiện tiêm an toàn thì có đến 
67,5% sinh viên không đồng ý 
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với ý kiến trên, tương đồng với 
kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Hà (2018) là 59,1%. Nghiên 
cứu chỉ ra rằng có đến 96,3% 
sinh viên mong muốn được đào 
tạo thêm về kiến thức và kĩ năng 
phòng ngừa phơi nhiễm với vật 
sắc nhọn trong tiêm truyền tương 
đương với kết quả nghiên cứu 
của tác giả Nguyễn Thị Hà năm 
2018 là 96,1% [8]. Có sự tương 
đồng này là do sinh viên nhận 
thấy kiến thức và kĩ năng xử trí 
khi bị tổn thương do vật sắc nhọn 
của mình còn hạn chế, kĩ năng 
lâm sàng còn kém trong khi đó 
nguy tổn thương do vật sắc nhọn 
có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi 
thực tập và các bạn cần được 
trang bị kiến thức nhiều hơn nữa 
nhằm bảo vệ bản thân mình.

Thực hành về phòng và xử 
trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
trong tiêm truyền của sinh viên

Tỉ lệ sinh viên thực hành đạt 
trong tiêm truyền về phòng và 
xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn trong nghiên cứu này là 
87,9% tương đương với kết quả 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn 
Thị Mỹ Khánh năm 2018 có đến 
89,5% điều dưỡng thực hành 
tốt trong dự phòng viêm gan B 
nghề nghiệp [13], cao hơn so 
với nghiên cứu tại trường Trung 
Cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm 
2016 là 54,4% [6]. Tuy nhiên 
chỉ có 49,2% sinh viên dùng gạc 
vô khuẩn bẻ ống thuốc, có đến 
44,6% sinh viên không dùng gạc 
vô khuẩn để bẻ ống thuốc, hành 
động này rất dễ dẫn đến nguy cơ 
tổn thương vật sắc nhọn. 

3 Một số yếu tố liên quan 
đến kiến thức, thái độ, thực 
hành về phòng và xử trí phơi 
nhiễm với vật sắc nhọn trong 

tiêm truyền của sinh viên khoa 
Y - Dược

Mối liên quan giữa đặc điểm 
của đối tượng nghiên cứu với 
kiến thức phòng và xử trí phơi 
nhiễm với vật sắc nhọn trong 
tiêm truyền

Khi tìm hiểu mối liên quan 
giữa đặc điểm của đối tượng 
nghiên cứu với kiến thức phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn cho thấy có 82,5% sinh viên 
ngành Y đa khoa có kiến thực đạt 
cao hơn nhóm sinh viên ngành 
Điều dưỡng là 45%. Những sinh 
viên trả lời là yêu ngành học có tỉ 
lệ kiến thức đạt cao gấp 1,84 lần 
so với sinh viên trả lời là không 
yêu ngành (PR=1,84, p=0,001). 
Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05. Vì vậy có 
mối liên quan giữa yếu tố ngành 
học và yêu ngành học với kiến 
thực phòng và xử trí phơi nhiễm 
với vật sắc nhọn. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng có mối 
liên quan giữa năm học (sinh 
viên năm 4) với kiến thức phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn trong tiêm truyền. sinh viên 
viên năm 4 có kiến thức đạt cao 
nhất chiếm 79,7%, trong khi đó 
sinh viên năm 2 lại có kiến thức 
đạt chiếm tỉ lệ 59% cao hơn sinh 
viên năm 3 chỉ chiếm 54,2%. Kết 
quả này tương đương với với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Mai Thơ năm 2015 khi sinh viên 
năm 3 lại có kiến thức về phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn cao gấp 2,8 so với sinh 
viên năm 4, có ý nghĩa thống kê 
p < 0,05 [9].

Mối liên quan giữa đặc điểm 
của đối tượng nghiên cứu với 
thái độ phòng và xử trí phơi 
nhiễm

Kết quả cho thấy sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về thái độ 
tích cực giữa các nhóm sinh viên 
học ngành Y đa khoa và ngành 
Điều dưỡng. Trong đó sinh viên 
Y đa khoa có thái độ tích cực 
chiếm 90% cao gấp 0,8 lần so với 
sinh viên Điều dưỡng 73,3%. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
p<0,05. Điều này có thể do các 
bạn sinh viên Y đa khoa được học 
chuyên sâu về bệnh học nên các 
bạn sẽ có kiến thức và nhận thức 
tốt hơn so với các bạn sinh viên 
Điều dưỡng, đồng thời có thể 
kết quả kiến thức đạt về phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn ở sinh viên Y đa khoa cao 
hơn Điều dưỡng do vậy sinh viên 
Y đa khoa sẽ có thái độ tích cực 
chiếm tỉ lệ cao hơn các bạn sinh 
viên học ngành Điều dưỡng.

Mối liên quan giữa đặc điểm 
của đối tượng nghiên cứu với 
thực hành phòng và xử trí phơi 
nhiễm

Qua kết quả nghiên cứu cho 
thấy sinh viên có năm học càng 
cao thì tỉ lệ thực hành đạt càng 
cao. tỉ lệ sinh viên năm 2, năm 3, 
năm 4 có thực hành đạt lần lượt 
là 80,7%, 89,6%, 94,6%. sinh 
viên có thời gian thực hành lâm 
sàng nhiều sẽ có kỹ năng thực 
hành tốt hơn so với các bạn sinh 
viên có thời gian thực tập ngắn 
hơn. Nghiên cứu ghi nhận có 
mối liên quan giữa năm học với 
thực hành đạt về phòng và xử 
trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
trong tiêm truyền với p=0,03.

Kết luận

Dựa vào kết quả nghiên cứu 
cho thấy tỉ lệ sinh viên có thái độ 
tích cực về phòng và xử trí phơi 
nhiễm với vật sắc nhọn trong 
tiêm truyền chiếm đến 81,7%, có 
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87,9% sinh viên thực hành đạt về 
phòng và xử trí phơi nhiễm với 
vật sắc nhọn trong tiêm truyền. 
Tuy nhiên chỉ có 63,8% sinh 
viên có kiến thức đạt về phòng 
và xử trí phơi nhiễm với vật sắc 
nhọn trong tiêm truyền do đó 
chúng tôi kiến nghị như sau: 
cần phải nâng cao kiến thức của 
sinh viên về phòng ngừa và xử 
trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn 
trong tiêm truyền để đảm bảo 
sinh viên có kiến thức tốt nhất 
trước khi đi thực tập lâm sàng, 
thực hành và hướng dẫn các bạn 
sinh viên cách xử trí vết thương 
sau khi phơi nhiễm, hướng dẫn 
phương pháp bẻ ống thuốc an 
toàn cần được thực hiện, phương 
pháp xử lí kim tiêm truyền sau 
khi sử dụng, nguyên tắc sử dụng 
hộp an toàn.
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